	TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
Năm học  2015 – 2016

	ĐỀ THI THỬ THPT LẦN THỨ I
MÔN: NGỮ VĂN
Thời gian làm bài: 180 phút



I.Đọc- hiểu (3.0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

                                                    Văn bản 1

                                               “Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc

Khi lòng ta đã hóa những con tàu

Khi Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát

       Tâm hồn ta là Tây Bắc, chứ còn đâu.”
                                                                        (“Tiếng hát con tàu”- Chế Lan Viên)

1. Văn bản 1 được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?
2. Chỉ ra các biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong văn bản trên và nêu tác dụng của chúng? 

                                                             Văn bản 2
    “ Là cán bộ, công chức Nhà nước, mắc bệnh vô cảm sẽ dẫn đến xa rời nhân dân, tắc trách trong công việc. Một bác sĩ vô cảm không thể có tình thương người bệnh, nhất là những người bệnh nghèo. Không thiếu những trường hợp vì vô cảm mà người bệnh không được chăm sóc chu đáo, dẫn đến những cái chết đáng tiếc. Cán bộ vô cảm sẽ không thể nhìn thấy hoàn cảnh của mỗi người dân, không thấy những nỗi bức xúc trong khu dân cư để tìm cách tháo gỡ, quan liêu, xa rời dân và dễ rơi vào tệ “hành” dân.”
                                                                                       (Hà Minh Ánh- Báo Nhân dân.)

3. Văn bản 2 nói về vấn đề gì? Đặt tên cho văn bản đó?
4. Vấn đề được nêu ra trong văn bản 2 có tác hại như thế nào?

5. Bài học rút ra sau khi đọc văn bản trên?

II.Làm văn (7.0 điểm)

1. Nghị luận xã hội (3.0 điểm):
     “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu.”

  Hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ), trình bày suy nghĩ của anh (chị) về ý kiến trên?

2. Nghị luận văn học (4.0 điểm):
       Qua bài thơ “Sóng”, Xuân Quỳnh “đã thể hiện được một tình yêu có tính chất truyền thống như tình yêu muôn đời nhưng vẫn mang tính chất hiện đại như tình yêu hôm nay.” (Hà Minh Đức).
Anh chị hãy phân tích bài thơ “Sóng”  của Xuân Quỳnh để làm rõ ý kiến trên?

...............................................................Hết.........................................................................        
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ĐÁP ÁN

I. Đọc- hiểu (3.0 điểm):

1. Văn bản 1 được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (0.5 đ)

2. Các biện pháp nghệ thuật được nhà thơ Chế Lan Viên sử dụng: Câu hỏi tu từ ( “Tây Bắc ư? Có riêng gì Tây Bắc”), điệp từ “khi”, nhân hóa “Tổ quốc bốn bề lên tiếng hát”. Kết hợp với giọng thơ chính luận, nhịp thơ dồn dập có tác dụng mang đến 4 câu lời đề từ đầy nhiệt huyết, háo hức và say mê về một “cuộc đi” đến những miền xa xôi để cống hiến và dựng xây, kiến thiết.(1.0 đ)
3. Đoạn văn bản 2 nói về “bệnh vô cảm” đang tồn tại trong xã hội. Đó là “căn bệnh”  hết sức nguy hiểm vì nó tàn phá nhân cách con người. Đặt tên: Bệnh vô cảm (0.5 đ)
4. Tác hại của ‘bệnh vô cảm”: Con người sống thiếu tình thương, không hiểu nhau, xa nhau: bác sĩ thiếu tình thương với bệnh nhân, cán bộ thiếu trách nhiệm với nhân dân...(0.5 đ)
5. Bài học rút ra: Cần lên án “bệnh vô cảm” và kêu gọi mọi người chống lại “căn bệnh” này. Mỗi con người cần có lòng yêu thương, có trách nhiệm với nhau hơn để cuộc sống ngày càng tươi đẹp.(0.5 đ)
II. Làm văn(7.0 điểm)

1. Nghị luận xã hội (3.0 điểm):

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm
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	   Trình bày suy nghĩ về ý kiến: “ Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”
	3.0

	
	1.
	Giải thích ý kiến(0.5 điểm)
	

	
	
	· - Kẻ cơ hội là người lợi dụng thời cơ để mưu cầu lợi ích trước mắt, bất kể việc làm đúng hay sai; người chân chính là người luôn biết sống đúng với thực chất và phù hợp với những giá trị xã hội; thành tích là những kết quả được đánh giá tốt; thành tựu là những thành quả có ý nghĩa lớn, đạt được sau một quá trình bền bỉ, phấn đấu.
· - Về nội dung: Ý kiến này chỉ ra sự đối lập về lối sống và cách hành xử trong công việc giữa loại người cơ hội và người chân chính.
	0.5

	
	2.
	Bàn luận về ý kiến
	2.0

	
	
	· - Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích(1.0 điểm)
+ Do thói vụ lợi, bất chấp đúng sai nên trong công việc , kẻ cơ hội không cầu “kết quả tốt” mà chỉ cầu “được đánh giá tốt”. Kẻ càng vụ lợi thì càng nôn nóng có được thành tích. Bởi thế, loại người này thường chỉ tạo ra thành tích giả

+ Về thực chất, cách hành xử ấy là lối sống giả dối, là thói ăn gian làm dối khiến cho thật giả bất phân, làm băng hoại các giá trị trong xã hội; đó chính là sự suy đồi về đạo đức; lối sống cơ hội này đã khiến “căn bệnh thành” tích lan tràn như hiện nay.
· - Người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu (1.0 điểm)
· + Coi trọng chất lượng thật, kết quả thật là đức tính của người chân chính. Bởi thế, họ thường kiên nhẫn trong mọi công việc để làm nên những kết quả thực sự, những thành quả có ý nghĩa lớn. Đối với họ, chỉ có những thành quả thực mới tạo nên giá trị thực của con người, dù có khi phải trả giá đắt.

· + Về thực chất, cách hành xử ấy thuộc về lối sống chân thực, biểu hiện của những đức tính cao quí; giúp tạo nên những thành quả thực, những  giá trị đích thực cho mình và cộng đồng, góp phần thúc đẩy xã hội tiến lên.
	0.5

0.5

0.5

0.5

	
	3.
	Bài học nhận thức và hành động
	0.5

	
	
	· Cần nhận thức rõ đây là hai kiểu người đối lập nhau về nhân cách: một loại người tiêu cực, thấp hèn cần phê phán; một mẫu người tích cực, cao cả cần trân trọng.
· Cần noi theo lối sống của những người chân chính, luôn coi trọng những kết quả thật và kiên nhẫn phấn đấu để lập nên những thành tựu; đồng thời lên án thói sống cơ hội, nôn nóng chạy theo thành tích giả.

· Liên hệ bản thân
	0.5
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	       Qua bài thơ “Sóng”, Xuân Quỳnh “đã thể hiện được một tình yêu có tính chất truyền thống như tình yêu muôn đời nhưng vẫn mang tính chất hiện đại như tình yêu hôm nay.” (Hà Minh Đức).

      Anh chị hãy phân tích bài thơ “Sóng”  của Xuân Quỳnh để làm rõ ý kiến trên? 
	4.0



	
	1.

	 MB: Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, ý kiến

· Xuân Quỳnh  được biết đến như là cây bút nữ hàng đầu của thơ ca tình yêu thời chống Mĩ và thời kỳ hậu chiến. Thơ bà là tiếng lòng của một tâm hồn phụ nữ nhiều trắc ẩn, vừa hồn nhiên, tươi tắn, vừa chân thành đằm thắm và luôn da diết trong hạnh phúc bình dị của đời thường.

· Bài thơ “Sóng” viết năm 1967, in trong tập “Hoa dọc chiến hào”. Đây được xem là một trong những sáng tác thành công nhất của Xuân Quỳnh về đề tài tình yêu.

· Qua bài thơ, Xuân Quỳnh “đã thể hiện được một tình yêu có tính chất truyền thống như tình yêu muôn đời nhưng vẫn mang tính chất hiện đại như tình yêu hôm nay” (Hà Minh Đức)


	0.5


	
	2.

	TB: 

* “Sóng” thể hiện một tình yêu có tính chất truyền thống (1.5 điểm)
- Sóng là 1 hình ảnh ẩn dụ vừa hóa thân, vừa hòa nhập với cái tôi trữ tình. Xuân Quỳnh đã mượn hình ảnh “sóng” để nói lên nét nữ tính đáng yêu ngàn đời của người phụ nữ.(“Dữ dội và dịu êm...Sóng tìm ra tận bể”.)
+ Sóng có nhiều trạng thái biểu hiện: Khi lặng lẽ, dịu êm, hiền hòa cũng như nét tính cách kín đáo, dịu dàng của người phụ nữ trong tình yêu.
+ Khi lại ồn ào, dữ dội với những ghen tuông, giận hờn vô cớ trong trái tim người phụ nữ đang yêu.
- Xuân Quỳnh đã nói lên qui luật của tình yêu muôn đời: “Nỗi khát vọng tình yêu. Bồi hồi trong ngực trẻ”=> Tình yêu muôn đời vẫn là 1 ẩn số mà hai con tim luôn khám phá, kiếm tìm. Trong bài thơ “Sóng” đó là tình yêu tự nhiên, chân thành, đằm thắm vì nó không hề có sự vụ lợi, toan tính.
- Tình yêu truyền thống không thể thiếu nỗi nhớ thương. Đó là nỗi nhớ bao trùm lên mọi không gian “dưới lòng sâu, trên mặt nước”; bao trùm mọi thời gian “ngày đêm không ngủ được”=> Nỗi nhớ thường trực cả trong tiềm thức, ý thức lẫn vô thức.

- Tình yêu truyền thống của người phụ nữ Việt gắn liền với sự thủy chung: “Dẫu xuôi về phương Bắc....Hướng về anh, một phương”. Trong tình yêu, phải biết vượt qua thử thách mới đến được hạnh phúc.
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	3
3.


	*Trong bài thơ “Sóng”, tình yêu có “tính chất hiện đại như tình yêu hôm nay” (1.5 điểm)
· - Qua bài thơ Sóng, ta cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Đó là sự mạnh bạo, chủ động bày tỏ những khát khao yêu đương mãnh liệt và rung động rạo rực trong lòng mình. ( Khác với truyền thống “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”- Đó là sự thụ động, chờ đợi).

· + Nếu sông không hiểu nổi mình thì sóng dứt khoát từ bỏ nơi chật hẹp đó để tìm ra tận bể, đến với cái cao rộng, bao dung.
· => Tình yêu hiện đại không cam chịu 1 tình cảm nhỏ nhen, ích kỉ, tầm thường. Vì vậy nếu “anh” hẹp hòi và thiếu sự bao dung thì “em” sẵn sàng từ bỏ “anh” để tìm tình yêu rộng lớn hơn.

· - Tình yêu hiện đại còn là một tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc còn là sự hiến dâng: “Làm sao được tan ra.....Để ngàn năm còn vỗ”.

· => Tình yêu chủ động, mãnh liệt, dành hết mình cho tình yêu. Tình yêu của cá nhân con người chỉ có thể trở thành bất tử khi nó hóa thân vào biển lớn của tình yêu nhân loại. Xuân Quỳnh đã dám yêu và dám thổ lộ tất cả, đó là nét mới mẻ, hiện đại trong tình yêu.
· - Nghệ thuật:  Điệp từ “sóng” (11 lần); hình tượng “sóng” cho ta nhiều ấn tượng về âm điệu, nhịp điệu của “sóng” cũng là giọng điệu tâm tình, nhạc điệu của bài thơ; cảm xúc liền mạch, phong phú về vần điệu, trong sáng trong cách biểu cảm...
KB:  Khẳng định ý kiến trên là hoàn toàn chính xác.

·          Bài thơ “Sóng” của nữ hoàng thi ca tình yêu Xuân Quỳnh giống như câu chuyện cổ tích về tình yêu. Nó đánh thức ta, khơi dậy trong ta về nguồn gốc, về đạo lý, ân tình của tình yêu, khiến mỗi câu thơ như một sợi chỉ đan vào tâm hồn người đọc bao sợi nhớ sợi thương. Từ đó soi chiếu vào tình yêu của mình, chúng ta biết trân trọng những gì mình có trong cuộc sống hôm nay.
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